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Dạy
Kiêm 
nhiệm

Tổng

1 Phạm Thị Hà TTCM Văn X X X X TTCM+CN12A1 12 7 19

2 Nguyễn Thị Kim Nga TPCM Văn X X X X TPCM+CN12A5 13 5 18

3 Thái Thị Kim Lan Văn X X X X CN11A1 15 4 19

4 Trần Thị Diễm Văn X X X CN10A4+GT1 12 4 16

5 Bùi Thị Thu Văn X X X X CN10A7+TTCĐ 15 5 20

6 Võ Ngọc Xương Văn X X X X CN12A7+PCTCĐ 12 7 19

7 Trịnh Thị Ngọc Hiền Văn X X X X CN12A3 14 4 18

8 Nguyễn Văn Cải PHT Văn X PHT 4 13 17

9 Trần Huỳnh Thơ Văn X X X X CN11A3 15 4 19

10 Nguyễn Thị Phương TTCM Sử X X X X X X X X X X X TTCM 17 3 20

11 Lê Văn Thanh Sử X X X X X X X X X X X PC+TB TTND 15 5 20

12 Lê Thị Hương Sử X X X X X X X X X X CN10A6 14 4 18

13 Ngô Kim Hà GDCD X X X X X X X X X X X X X CN12A4+TTCĐ 16 5 21

14 Phan Tuyết Trinh TPCM GDCD X X X X X X X X X X X X CN12A2+TB+TPCM 14 7 21

15 Nguyễn Văn In TTCM Địa X X X X X X X X X X TTCM 12 3 15

16 Nguyễn Thị Hường Địa X X X X X X X X X X X X X CN11A4 tạm 15 1 16

17 Trần Văn Thành Địa X X GT5 3 15 18

18 Trần Kim Ngọc TTCM AV X X X X X TTCM 15 3 18

19 Mai Thị Vân TPCM AV X X X X CTCĐ+ TPCM 14 4 18

20 Bùi Thị Duy Trinh AV X X X X X CN10A12 14 4 18

21 Nguyễn Thủy Hà AV X X X X CN11A9 15 4 19

22 Phan Thị Ngọc Trân AV X X X X X CN10A2 15 4 19

23 Nguyễn Lý Thanh Tuyền AV Nghỉ không lương từ 01/9/2022

24 Nguyễn Huỳnh Trâm Anh AV X X X X X CN10A3+TTCĐ 14 5 19

25 Nguyễn Hoàng Yến Nhi AV X X X X 15 15

25 Lê Thị Uyên HT Toán X HT 5 15 20

26 Nguyễn Vương Quốc Luyện TTCM Toán X X X TTCM 15 3 18

27 Huỳnh Thị Oanh TPCM Toán X X X TPCM+CN11A10 15 5 20

28 Võ Thị Thu Nguyệt Toán X X X CN12A6 16 4 20

29 Nguyễn Thị Mai Phương Toán X X X CN12A9 16 4 20

30 Võ Thị Hương Diễm Toán X X X CN10A1 14 5 19

31 Đặng Hoàng Duy Thông Toán X X X CN10A8 16 4 20

32 Phan Hồ Duy Khương Toán X X X X UV BCH CĐ 19 1 20

33 Nguyễn Lê Thanh Hằng Toán X X X CN10A9 13 4 17

34 Nguyễn Huỳnh Như Phương Toán X X X CN11A4 14 4 18

35 Lê Đình Nguyên Toán X X X Tuyển 1/10/2022 14 0 14

36 Lê Thành Luật TTCM Lý X X X X X X X X TTCM 21 3 24

37 Huỳnh Thu Hồ Lý X X X X X X X X 21 21

38 Nguyễn Thị Thanh Nga Lý X X X X X X X TTCĐ+CN11A2 17 5 22

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
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39 Trần Thị Nguyên Lý Hộ sản 0

40 Lưu Quốc Việt Lý X X X X X X PTN+CN11A5 15 6 21

41 Nguyễn Thành Lợi Hóa X X X X X X 16 16

42 Phan Hồng Thắm Hóa X X X X X CN11A11 13 4 17

43 Võ Văn Phong Hóa X X X X X CN10A5 13 4 17

44 Phan Đăng Khoa Hóa X X X X X CN11A6 13 4 17

45 Phan Văn Quy TPCM Hóa X X X X X CN10A11+TPCM+TTCĐ 12 6 18

46 Biện Trường Nhân Hóa X X X X CN11A7+PTN 11 6 17

47 Phan Văn Ly TTCM Sinh X X X X X X X TTCM 14 3 17

48 Trần Mỹ Ngọc Sinh X X X X X X X X X TTHĐ+CN12A8 18 6 24

49 Lê Thị Như Quỳnh Sinh X X X X X X X X X PTN+CN10A10+TTCĐ 18 7 25

50 Đoàn Long Việt Sinh X X GT5 4 15 19

51 Huỳnh Cẩm Đường TTCM CN X X X X X X X X X X X X TTCM+2 lớp Nghề 19 3 22

52 Lương Thị Quỳnh Phượng CN X X X X X X X X X X X X 1 lớp nghề+CN11A8 tạm 18 1 19

53 Võ Văn Thi CN X X 6 lớp nghề 22 22

54 Hồ Đắc Khoa TTCM TD X X X TTCM+14QP 20 3 23

55 Phan Nghĩa Thanh Bình TD X X X X UV BCH CĐ+14QP 22 1 23

56 Thân Minh Hoài Nhân TD X X X X X X X X X X X 22 1 23

57 Lê Thượng Tú TD X X X X X X X X X X X X TTCĐ 24 0 24

58 Nguyễn Hồng Quí TD X X TLTN+4QP 8 15 23

59 Nguyễn Lê Hoài Trọng TPCM Tin X X X X X X X X X X X X PM+TPCM 19 3 22

60 Nguyễn Vũ Huyền Trang Tin X X X X X X X X X X X X X X 22 22

Quốc phòng:
Hồ Đắc Khoa
Nguyễn Hồng Quí
Phan Nghĩa Thanh Bình
NGHỀ PT
Huỳnh Cẩm Đường
Võ Văn Thi
Lương Thị Quỳnh Phượng
Trần Mỹ Ngọc

12A1,12A3,12A5,12A7,11A6,11A7,11A8,11A9,11A10,11A11,10A5,10A6,10A7,10A12 14

Số tiết
12A2,12A4,12A6,12A8,12A9,11A1,11A2,11A3,11A4,11A5, 10A1,10A2,10A3,10A4 14

10A8,10A9,10A10,10A11 4

Ngày 26 tháng 08 năm 2022
11A1, 11A3 6 HIỆU TRƯỞNG

Lưu ý: theo thông tư 15 thì từ 08/2017, tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/ tuần

   theo CV 1689/GDĐT-TC 8/6/2020, GV phụ trách phổ cập được hưởng 3 tiết/ tuần

11A5, 11A6, 11A7, 11A8, 11A9, 11A10 18
11A11 3

11A2, 11A4 6


